
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 584/QĐ-SVHTTDL Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên

Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính

nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và

Công nghệ về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống

hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh

Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân công

nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết

định số 157/QĐ-SVHTTDL ngày 11/4/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các

phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, thành viên Ban Chỉ đạo



ISO của Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

 Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;

- Sở KH&CN;

- Lưu: VT, VP, HS ISO.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hòa
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QUY CHẾ

Làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên

Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SVHTTDL ngày    /10/2025

 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo ISO Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ

đạo ISO 9001:2015, giúp Lãnh đạo Sở trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức các hoạt động đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng cũng như các

hoạt động kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong quá trình hoạt động của cơ quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Quy chế này đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các

thành viên Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt

động quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo ISO

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở về cơ chế, chính sách; chỉ đạo điều phối các

hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn trong việc xây

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO

9001:2015 trong quá trình tổ chức hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu,

nhiệm vụ của toàn Sở.

- Đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất cơ chế, chính sách và kiến nghị cấp

thẩm quyền các biện pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và áp

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Quyền hạn



- Yêu cầu các phòng chuyên môn cung cấp thông tin hoặc báo cáo về việc

xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

ISO 9001:2015.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Lãnh đạo Sở tổ chức, triển khai áp

dụng và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo,

cá nhân phụ trách.

2. Ban chỉ đạo thảo luận và quyết định các vấn đề thông qua các cuộc họp

định kỳ hoặc đột xuất; thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ và

trách nhiệm rõ ràng, cụ thể; phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban chỉ đạo

trong triển khai hoạt động chung và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu tổ

chức triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả

thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được quyền

huy động công chức thuộc quyền quản lý, điều hành trong quá trình thực hiện

nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ISO

Điều 5. Trưởng Ban chỉ đạo

1. Ch ỉ đ ạo tổ ch ức triển kh ai v i ệc du y t rì , áp dụn g v à cải t i ến Hệ t hống

q uản l ý ch ất lượng theo ti êu chu ẩn q u ố c g i a TCVN ISO 9001:2 015 tại Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch .

2. Chỉ đạo các cuộ c đ án h gi á nội bộ , họp xem x ét của lãn h đ ạo; du y t rì hi ệu

l ực vận  hành  củ a Hệ th ống  qu ản  lý  chất l ượn g.

3 . Ki ểm t ra, t h eo d õi v à đôn đố c các p hòng chuyên môn th uộ c Sở t ro ng

quá  t rình  áp d ụng  v à du y trì  Hệ thống qu ản  lý  ch ất  lượng.

4 . Tổ ch ức t h ực h i ện sơ k ết v à tổ ng k ết về tì nh hì nh , ti ến đ ộ v à kết qu ả áp

d ụng Hệ t hố ng qu ản l ý chất l ượng th eo ti êu chu ẩn q u ố c g i a TCVN ISO 9 0 01: 201 5;

t ạo đ i ều k i ện thu ận l ợi ch o các th àn h v i ên Ban chỉ đ ạo tri ển kh ai th ực hi ện các qu y

t rình  ng hi ệp  vụ  th eo yêu  cầu .

Điều 6. Phó Trưởng Ban chỉ đạo



1. Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo trong tổ chức, triển khai việc duy trì,

áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN

ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xem xét góp ý

và phê duyệt Bộ tài liệu  ISO.

2. Ch ỉ đ ạo các th ành v i ên Ban ch ỉ đ ạo s oạn th ảo các t hủ tụ c, q u y t rìn h, t hôn g

tin d ạn g v ăn bản đ ể đ áp ứn g đ ược yêu cầu q u ản lý công v i ệc v à ph ù h ợp v ới các

yêu cầu củ a t i êu chu ẩn ISO; t h ườn g xu yên k iểm t ra, rà so át v à h ướng d ẫn vi ệc

áp  dụn g đ ể Hệ thống q u ản  lý  ch ất  lượn g t h ực s ự có h iệu  qu ả.

3 . T ổ ch ứ c đ án h g i á H ệ t h ố n g q u ản l ý ch ấ t l ượ n g t h e o t i ê u ch u ẩn q u ố c g i a 

TC V N I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 ; d u y t rì v à cải t i ến H ệ t h ố n g q u ản l ý ch ấ t l ượ n g s a u k h i 

cô n g  b ố p h ù  hợ p .

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 7. Các thành viên Ban chỉ đạo

1. Xe m x ét v ề cơ cấu t ổ ch ức, ph ạm v i , l ĩn h v ực côn g v i ệc, các t hủ tụ c

h àn h chín h củ a ph òng phụ t rách để xá c địn h ph ạm v i , lĩ nh vực áp dụ ng Hệ thố ng

q uản l ý  ch ất  lượng  theo  ti êu  chu ẩn  q u ố c   g i a   TCVN ISO 9001:2 015 .

2. Tổ ch ức t ri ển k hai , p hổ bi ến t rong qu á t rình x â y d ựn g và áp d ụn g Hệ

t hốn g q uản l ý ch ất lượng th eo ti êu chu ẩn q u ố c g i a TCVN ISO 90 01: 201 5 t ại

ph òng .

3. Ch ủ trì , t rực ti ếp biên so ạn ho ặc ph ân cô ng cán bộ , côn g chức có t rách

n hi ệm b i ên so ạn các tài li ệu bắt buộc mà mô h ình kh ung đ ã qu y đ ịnh , t ài li ệu t ác

n ghi ệp củ a p hòn g v à các th ủ t ục h ành chính hi ện h ành đ ược cấp có th ẩm q u yền

côn g b ố , b an  hành .

4. Kiểm soát việc xây dựng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn TCVN ISO 90 01: 201 5 p hụ c vụ  ch o  côn g vi ệc củ a  phò ng .

5. Th ực h i ện đ ánh gi á n ội bộ , họ p x em x ét củ a lãnh đ ạo để x em x ét v à ban

h àn h  h ệ  thố ng  t ài  l i ệu ,  qu y t rình  g iải  qu yết  t hủ  tụ c  h àn h  ch ín h  th eo  ti êu  chuẩn ISO.

6. Ph ối hợp với Th ư ký ISO t rong vi ệc xây d ựng và áp dụ ng Hệ th ống qu ản

l ý  ch ất  lượng  để t h ực h i ện đ úng  nộ i d ung  và ti ến đ ộ t heo q u y định .

Điều 8. Thư ký Ban chỉ đạo

1. Th eo dõi , đi ều phối các ph òng ch u yên mô n t hu ộ c Sở t ro ng v i ệc tri ển

k hai bi ên s oạn , chỉnh s ửa các v ăn b ản củ a Hệ thố ng qu ản l ý chất l ượng ; th am mưu

th ực hi ện  các n ội  du ng  li ên  qu an  đến  ISO đi ện  tử.

2. Ki ểm s o át t ài li ệu , h ồ s ơ ch ất l ư ợng t huộ c p h ạm v i củ a ti êu chu ẩn ISO

9 001 :20 15 k ể cả nhữn g v ăn b ản ph áp luật có li ên qu an tới các lĩn h v ực h oạt

đ ộng  của cơ qu an  tron g  Hệ t hốn g q uản l ý ch ất  lượn g.



3. Ph ối hợp v ới chu yên gi a t ư v ấn trong việc l ập v à thố ng nh ất k ế ho ạch t riển

kh ai ; ph ổ bi ến áp d ụng các t ài li ệu củ a h ệ th ống đ ến các ph òng , đ ơn vị t huộ c

ph ạm v i áp dụn g ; phố i h ợp ch ặt chẽ v ới chu yên g ia t ư vấn t ron g s u ốt qu á t rình

tri ển  kh ai  áp d ụn g  Hệ t hốn g q uản l ý ch ất  lượn g .

4. Ph ối hợp với các cơ qu an , đ ơn vị li ên qu an t ro ng vi ệc d u y trì , áp dụ ng và

cải ti ến Hệ t hốn g quản l ý ch ất l ượng TCVN ISO 90 01 :20 15 đ ể t h ực h i ện đúng n ội

dun g v à t i ến  độ t heo  qu y đị nh .

5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động d u y trì , áp

dụ ng  và cải  ti ến  Hệ  t hốn g  quản  l ý  ch ất  l ượng  TCVN  ISO  90 01 :20 15 theo quy định.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các thành viên Ban

chỉ đạo tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo Trưởng Ban chỉ

đạo để xem xét, quyết định./.
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